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PHỤ LỤC III 

Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn hỗn hợp hoàn 
chỉnh, thức ăn đậm đặc(1) (không áp dụng đối với lĩnh vực thủy sản) 

TT Chỉ tiêu 

Hàm lượng tối đa cho 
phép đối với thức ăn hỗn 

hợp hoàn chỉnh cho 
động vật cảnh(2) 

Hàm lượng tối đa cho phép 
đối với thức ăn hỗn hợp 

hoàn chỉnh và thức ăn đậm 
đặc cho vật nuôi khác(3) 

1 Asen tổng số (As) 10,0 mg/kg  2,0 mg/kg  

2 Cadimi (Cd) 2,0 mg/kg  0,5 mg/kg 

3 Chì (Pb) 5,0 mg/kg 5,0 mg/kg 

4 Thủy ngân (Hg) 0,3 mg/kg  0,1 mg/kg 

5 Aflatoxin B1  20,0 µg/kg 20,0 µg/kg 

6 E. coli Không có trong 1,0 g Không có trong 1,0 g 

7 Salmonella Không có trong 25,0 g Không có trong 25,0 g 

(1) Thức ăn đậm đặc là thức ăn tinh hỗn hợp cho gia súc ăn cỏ. 
(2) Động vật cảnh là vật nuôi không vì mục đích làm thực phẩm cho người. 
(3) Vật nuôi khác không thuộc quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 01-183:2016/BNNPTNT 
ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 


